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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 15 

I. TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Nếu a = 189, b = 7, c = 3 thì a : (b × c)  = … Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 

A.6 B. 7 C. 8 D. 9 

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: 

A. 106 : (2 × 3) = 17 

B. 162 : (9 × 2) = 9 

C. 96 : (2 × 6) = 7 

D. 105 : (5 × 7) = 4 

Câu 3: Cho: (18 × 24) : 6 …… 12 : 6 × 24 : 6. Dấu ( > , < , =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

Câu 4: Thương của 12 000 và 500 là: 

A. 200 B. 23 C. 24 D. 2300 

Câu 5: Người ta dự định xếp 210 tấn hàng lên các toa xe lửa. Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn 

hàng thì cần số toa xe loại đó là: 

A. 6 toa B. 60 toa C. 7 toa D. 70 toa 

Câu 6: Tìm x, biết x × 70 = 456400. 

A. x = 6650 B. x = 6502 C. x = 6520 D. x = 6025 

Câu 7: Tìm một số biết rằng số đó chia cho 18 được thương là 49 và dư 7. 

A. 889 B. 779 C. 774 D. 770 

Câu 8: Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 165 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm 

được 180 cái khóa. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa? 

A. 345 cái  B. 13 cái C. 14 cái D. 15 cái 

 

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1. Tính nhẩm:    

a/   8050  :  50 = …………………                 c/  96000 : 400 = …………………..             

b/ 24000 : 300 = ………………….                d/ 72900 : 900 = …………………… 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

a. 345 : 15   b. 14336 : 56 c. 1378 : 26 

............................................................................................................................. ........................

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................

..................................................................................................................................................... 

Bài 3. Đội sản xuất có 24 người được chia thành ba đội. Đội một làm được 900 sản phẩm. Đội 

hai làm được 910 sản phẩm. Đội ba làm làm được 926 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi người 

làm được bao nhiêu sản phẩm? 

Bài giải 

............................................................................................................................. ........................

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

Bài 4. Tìm x biết : 

a) 532 :  x  =  28                                               c) 254 :  x  = 14 (dư 16) 

................................................                      ....................................................... . 

................................................                      ....................................................... . 

................................................                      ....................................................... . 

b)  30 : x  + 30 : x  = 5                                   d)  90 : x   –  10   :  x   = 8  

................................................                      ....................................................... . 

................................................                      ........................................................ 

................................................                      ....................................................... . 

................................................                      ........................................................ 

Bài 5: Diện tích của hình chữ nhật bằng 1665m2. Biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng 

37m. Tính chu vi của hình chữ nhật đó? 

Bài giải 

............................................................................................................................. ........................

..................................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................. ........................

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D B A C C C A D 

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1. Tính nhẩm:    

a/   8050  :  50 = 161                                        c/  96000 : 400 = 240            

b/ 24000 : 300 = 80                                           d/ 72900 : 900 = 81 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

a. 345 : 15   b. 14336 : 56 c. 1378 : 26 

          = 23                                   =  256                                          = 53 

Bài 3. Đội sản xuất có 24 người được chia thành ba đội. Đội một làm được 900 sản phẩm. Đội 

hai làm được 910 sản phẩm. Đội ba làm làm được 926 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi người 

làm được bao nhiêu sản phẩm? 

Bài giải 

Cả ba tổ làm được tất cả số sản phẩm là: 

900 + 910 + 926 = 2736 (sản phẩm) 

Trung bình mỗi người làm được số sản phẩm là: 

2736 : 24 = 114 (sản phẩm) 

Đáp số: 114 (sản phẩm) 

Bài 4. Tìm x biết : 

a) 532 :  x  =  28                                               c) 254 :  x  = 14 (dư 16) 

              x  = 532 : 28                                                     x  = (254 – 16) :  14  

              x  =       19                                                        x  =  238 : 14 

                                                                                       x  =  17   

                                                                                         

b)  30 : x  + 30 : x  = 5                                   d)  90 : x   –  10   :  x   = 5  

     (30 + 30) : x      = 5                                           (90 – 10) :  x       = 5 

                60 : x      = 5                                                      70 :  x       = 5 

                       x      = 60 : 5                                                       x       = 14 

                       x      = 15 
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Bài 5: Diện tích của hình chữ nhật bằng 1665m2. Biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng 

37m. Tính chu vi của hình chữ nhật đó? 

Bài giải 

Chiều dài của hình chữ nhật là: 

1665 : 37 = 45 (m) 

Chu vi của hình chữ nhật đó là: 

(45 + 37) × 2 = 164 (m) 

Đáp số: 164 m 


